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KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 9/2024 

A. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

Mục tiêu Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ thực hiện đủ 

các động tác trong 

bài tập thể dục 

theo hướng dẫn. 

Hô hấp: Hít vào, thở 

ra. 

Tay: Đưa 2 tay lên 

cao, ra phía trước, 

sang 2 bên. 

Lưng, bụng, 

lườn: Cúi về phía 

trước. 

Chân: Bước lên phía 

trước, bước sang 

ngang 

x x   

Trẻ biết giữ được 

thăng bằng cơ thể 

khi thực hiện vận 

động cơ bản 

Đi kiễng gót liên tục 

3m 

- Đi kiễng gót 

liên tục 3m 

Đi kiễng gót liên tục 3m   

Trẻ giữ được thăng 

bằng cơ thể và 

kiểm soát được 

vận động  

Đi thay đổi tốc độ 

đúng theo hiệu lệnh 

Đi thay đổi hướng 

theo đường dích dắc.  

- Đi thay đổi 

hướng theo 

đường dích dắc 

Cô hướng dẫn trẻ thực hiện 

vận động: Đi thay đổi tốc 

độ đúng theo hiệu lệnh 

Đi thay đổi hướng 

theo đường dích 

dắc.  

 



Trẻ thực hiện được 

các vận động và 

phối hợp được cử 

động bàn tay, ngón 

tay 

Gập, đan các ngón 

tay vào nhau, quay 

ngón tay 

 - Cho trẻ chơi trò chơi con 

cua cùng cô 

- Cô cùng trẻ chơi trò chơi 

"cá vàng bơi" 

  

Trẻ nói đúng tên 

một số thực phẩm 

quen thuộc khi 

nhìn vật thật hoặc 

tranh ảnh 

Nhận biết một số 

thực phẩm (thịt, cá, 

trứng, sữa, rau...)  

 - Trò chuyện giúp trẻ nhận 

biết, nói đúng tên một số 

thực phẩm trong bữa ăn 

sáng (thịt, sữa, cà rốt...) 

- Xem hình ảnh và trò 

chuyện giúp trẻ Nhận biết, 

nói đúng tên một số thực 

phẩm (thịt, cá, trứng, sữa, 

rau...) -> giáo dục trẻ ăn 

nhiều thịt, cá, trứng, sữa, 

rau... 

  

Trẻ thực hiện được 

1 số việc tự phục 

vụ đơn giản với sự 

giúp đỡ của người 

lớn 

Làm quen cách lau 

mặt 

Tập rửa tay bằng xà 

phòng. 

Thể hiện bằng lời nói 

về nhu cầu vệ sinh.  

 

- Bé tập rửa tay 

- Bé tập lau mặt 
- Tập trẻ đi vệ sinh đúng nơi 

quy định. 

- Tập rửa tay bằng xà 

phòng. 

- Trẻ làm quen cách lau 

mặt.  

- Cho trẻ ôn lại cách rửa tay, 

lau mặt 

- Tập trẻ đi vệ sinh đúng 

nơi quy định: bạn trai đi 

bồn tiểu nam, bạn gái đi 

bồn tiểu ngồi 

- Xem video 

“Hướng dẫn lau 

mặt đúng cách” 

-  Xem video 

“Cho trẻ xem quy 

trình rửa tay bằng 

tranh ảnh và cùng 

thực hiện lại dưới 

sự hướng dẫn của 

cô 

- Xem video 

“Hướng dẫn lau 

mặt đúng cách” 

 



Trẻ nhận ra và biết 

tránh 1 số nơi 

nguy hiểm, không 

an toàn khi được 

nhắc nhở. 

Nhận biết và phòng 

tránh những nơi 

không an toàn (ao, 

hồ, sông, bể chứa 

nước, hố ga, hố voi,..) 

nguy hiểm đến tính 

mạng  

 - Xem video để nhận biết và 

phòng tránh những nơi 

không an toàn (ao, hồ, sông, 

bể chứa nước,..) nguy hiểm 

đến tính mạng  

  

      

B. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ có khả năng sử 

dụng các giác quan 

để xem xét, tìm 

hiểu đồ dùng qua 

nhìn, sờ, nghe để 

nhận ra đặc điểm 

nổi bật  

Đặc điểm nổi bật, 

công dụng, cách sử 

dụng đồ dùng 

Bé nhận biết kí 

hiệu 

 

Góc phân vai: Bé làm quen 

với đồ dùng góc phân vai. 

Chuẩn bị: đồ dùng nấu ăn 

 

 X 

Trẻ có khả năng sử 

dụng các giác quan 

để xem xét, tìm 

hiểu đồ chơi qua 

nhìn, sờ, nghe để 

nhận ra đặc điểm 

nổi bật  

Đặc điểm nổi bật, 

công dụng, cách sử 

dụng đồ chơi. 

Bé nhận biết đồ 

chơi ở các góc 

xây dựng và âm 

nhạc 

 Quan sát một số 

đồ chơi: lắp ráp, 

ống nghe, phách 

tre.... đố trẻ tên 

gọi và cách chơi 

của chúng. 

X 

Trẻ có khả năng 

phân loại đồ chơi 

theo một dấu hiệu 

Phân loại đồ chơi 

theo một dấu hiệu nổi 

bật 

Bé nhận biết đồ 

chơi theo dấu 

hiệu nổi bật 

Góc học tập: làm bài tập 

phân loại đồ chơi bằng 

nhựa, bằng gỗ 

 X 



nổi bật  

Trẻ quan tâm đến 

số lượng và đếm 

như hay hỏi về số 

lượng, đếm vẹt, 

biết sử dụng ngón 

tay để biểu thị số 

lượng 

1 và nhiều Dạy trẻ nhận 

biết 1 và nhiều 
- Ôn lại cách nhận biết 1 và 

nhiều 

 

  

Trẻ nói được tên, 

tuổi, giới tính, của 

bản thân của bạn 

khi được hỏi, trò 

chuyện. 

Tên, tuổi, giới tính 

của bản thân. 

 - Giới thiệu tên, tuổi và giới 

tính của bản thân 

- Trò chuyện với trẻ về tên 

cô, tên bạn 

 X 

Trẻ nói được tên 

Trường Mầm non 

Mạ Non, lớp Mầm 

1 khi được hỏi, trò 

chuyện 

Tên trường mầm non, 

lớp mẫu giáo 

 - Trò chuyện với trẻ về tên 

lớp mẫu giáo, tên trường và 

tên cô giáo 

- Xem tranh ảnh và trò 

chuyện về trường mầm non 

trẻ nhắc lại tên trường cùa 

mình. 

 

 X 

Trẻ nói được tên 

các bạn của lớp, 

các hoạt động của 

trẻ ở trường khi 

được hỏi, trò 

chuyện. 

Tên các bạn của lớp, 

các hoạt động của trẻ 

ở trường. 

 - Trò chuyện với trẻ về tên 

trẻ, tên bạn trong lớp 

- Trò chuyện với trẻ và đố 

trẻ tên bạn, các hoạt động 

diễn ra 1 ngày trong trường 

 X 

Trẻ nói được tên Tên đồ dùng của lớp   Quan sát một số X 



các đồ dùng của 

lớp khi được hỏi, 

trò chuyện 

đồ dùng trong góc 

tạo hình và gọi 

tên chúng; bút 

chì, hồ dán, màu 

sáp… 

Trẻ nói được tên 

các đồ chơi của 

lớp khi được hỏi, 

trò chuyện 

Tên đồ chơi của lớp   Quan sát một số 

đồ chơi trong góc 

xây dựng và gọi 

tên chúng: nút 

xây dựng, hàng 

rào, khối gỗ… 

X 

Trẻ kể được tên 

một số lễ hội qua 

trò chuyện, tranh 

ảnh 

Ngày lễ hội (khai 

giảng) 

tết trung thu 

- Ngày hội bé 

đến trường 

- Tìm hiểu về tết 

trung thu 

 

 

Bé vui trung thu 

 X 

C. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ thích nghe đọc 

thơ, có khả năng 

cảm nhận vần 

điệu, nhịp điệu bài 

thơ phù hợp với độ 

tuổi. 

Nghe các bài thơ phù 

hợp với trẻ 3-4 tuổi: 

bạn mới 

 

 - Đọc cho trẻ nghe bài thơ 

Bạn mới 

 X 

Trẻ biết đọc thuộc 

bài thơ 
Đọc thơ: bạn mới 

Đọc thơ: Miệng xinh 

- Bài thơ “Bạn 

mới” 

- Bài thơ Miệng 

xinh 

Góc văn học: tranh Bài thơ 

“Bạn mới, Bài thơ Miệng 

xinh 

 X 



      

D. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ thực hiện được 

một số quy định ở 

lớp 

Một số quy định ở 

lớp (để đồ dùng, đồ 

chơi đúng chỗ, không 

tranh giành đồ chơi). 

 Bé tập mang 

dép đúng chiều 

X X X 

Trẻ biết chào hỏi 

và nói cảm ơn, xin 

lỗi khi được nhắc 

nhở, biết chú ý khi 

người khác nói 

Cử chỉ, lời nói lễ 

phép 

Chào hỏi người 

lớn 

   

E. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

Mục tiêu 

 

 

Nội dung Hình thức giáo dục 

Giờ học Sinh hoạt HĐNT Chủ đề 

Trẻ chú ý nghe, 

thích được hát 

theo, vỗ tay, nhún 

nhảy, lắc lư theo 

bài hát, bản nhạc 

Nghe hát: Vui đến 

trường 

Nghe hát: Đêm trung 

thu 

Nghe hát “Vui 

đến trường” 

- Nghe hát  

- Góc âm nhạc: Chuẩn bị 

các bài hát: vui đến trường, 

đêm trung thu; nhạc cụ âm 

nhạc 

 X 

Trẻ biết hát tự 

nhiên, hát được 

theo giai điệu bài 

hát quen thuộc. 

Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát cháu đi 

mẫu giáo 

 

Dạy hát "Cháu 

đi mẫu giáo" 

- Cho trẻ ôn lại bài hát Cháu 

đi mẫu giáo 

 

 X 

Trẻ biết nhận xét Nhận xét sản phẩm  Nhận xét sản phẩm tạo hình   



các sản phẩm tạo 

hình. 

tạo hình.  

Trẻ biết sử dụng 

bút tô, vẽ 
Tô vẽ nguệch ngoạc: 

tô màu lồng đèn trung 

thu 

Tô vẽ nguệch ngoạc: 

vẽ cuộn len màu 

Tô vẽ nguệch ngoạc 

vẽ mưa 

- Vẽ cuộn len 

màu 

- Vẽ mưa 

Góc tạo hình: Chuẩn bị đất 

nặn, màu sáp, màu nước, 

khế, bài tập chưa hoàn 

thiện... 

- Tô màu lồng đèn trung thu 

 

 

 X 

 


